Application for employment
Hồ sơ tuyển dụng
Post applied fog - Vị trí:………………………………………..
1. Personal details – Chi tiết cá nhân
Full name Tên:…………………………………………………………………….…………….
Date of birth – Ngày sinh: Date……….Month……….Year……….Sex:…………………...
Nationality – Quốc tịch:…………..Native country – Nguyên quán:……………
[bookmark: _GoBack]Passport No/ID-Card No: - Hộ chiếu số/ CMTND:…………………………………………..
Date of issue – Ngày cấp:……………………….Place of issue – Nơi cấp:………………..
Place of birth – Nơi sinh:…………………………….………………
Resident permit – Hộ khẩu thường trú:………………………………
Current home address – Chỗ ở hiện nay:…………………………….
Home Tel.No - Số điện thoại nơi ở:……………………………………
Contact person in emergency – Người liên hệ khẩn khi cần:…………………
Address - Địa chỉ:………………………..………
Tel.No – Số điện thoại:……………………….…………
Marital status – Tình trạng hôn nhân:
Single - Độc thân Married – Có gia đình Engaged - Đã đính hôn
Language proficiency – Trình đọ ngoại ngữ:………………………….……
1……………………………………….Level – Bậc :……………………….……………...
2……………………………………….Level – Bậc :…………………………….………...
Military service – Phục vụ trong quân đội:……………………………………
Any future military requirement? – có phải nhập ngũ trong tương lai không? …………...
Hobbies – Sở thích : ……………………………….……………
II. Family data – Thông tin về gia đình
(Family Member: Parent/ Spouse/ Children) – Cha, mẹ, chồng, vợ, con
	Relationship
- Quan hệ
	Name – Họ tên
	AGE
Tuổi
	Dependent ?
Có phụ thuộc không ?
	Occupation /
Business
Nghề nghiệp

	Faher (Cha)
	
	
	
	

	Moter (Mẹ)
	
	
	
	

	Spouse (Vợ/Chồng)
	
	
	
	

	Children (Con)
	
	
	
	


III. Medical history – Thông tin về sức khoẻ
· Most rrecent medical check-up on file ?
· Có giấy chứng nhận sức khoẻ mới khám không Yes No
· Any operation - Đã mổ lần nào chưa ? Yes No
· If Yes, When? Nếu có, vào khi nào?:………………………………………..
· Any history of family illness? _ Có bệnh di truyền không ? Yes No
· Any physical disability of previous personal illness?
· Có bị thương tật hoặc ốm nặng không ? Yes No
· Time – Thời gian:……………………………………………..
· Record of imunizations – tiêm phòng:
· Current pregnant – hiện tại có mang thai không?
IV. Educatio _ Thông tin về trình độ học vấn
(in chronological order) - Theo thứ tự thời gian
	Name of schools, colleges,
Universities attended
Tên trường đại học, cao đẳng hoặc trung học
	Slass attended /
Subject major
Ngành học
	Period /Thời gian

	
	
	From
Từ
	To
Đến

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V. Other certificates _ Các chứng chỉ khác (nếu có)
(in chronological order)- Theo thứ tự thời gian
	Date
Issued _
Ngày cấp
	Academic/proessional
Qualificationn obtained
Tên chứng chỉ
	Institute
Issued
Nơi cấp
	Level attended/subject
Passed with grade
Xếp loại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VI. Other training or special aptitude – Các khoá đào tạo khác
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
VII. Employment record _ Quá trình công tác
(Most recent work) _ công việc gần đây nhất
	name of
company Tên công ty
	emploment
period
Thời gian
	position held
Công việc, chức vụ
	monthly salary
Lương tháng
	reason (s) for
leaving
Lý do thôi việc

	
	from
	to
	
	starting
	leaving
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VIII. Salary expected - Mức lương mong muốn: ……….…………………….
Date available _ Ngày có thể bắt đầu làm việc:……………...………………
IX. References _ Những người mà chúng tôi có thể tham khảo thông tin cá nhân của ban
(No one will be contacted without your prior consent) _ Chúng tôi sẽ thông báo trước khi liên hệ
	name
Tên
	occupation
Nghề nghiệp
	relationship
With you
Mối quan hệ với bạn
	Company
name
Tên công ty
	telephone
Số điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


X. Details of working experience – Chi tiết về kinh nghiệm làm việc
Outline the theme of work over last ten years giving your general background. Details positions and responsibilities you have held, describing the function and contribution.
Khái quát về công việc anh/ chị đã làm trong mười năm qua để nêu lên kinh nghiệm, trình độ. Chi tiết về vị trí và trách nhiệm anh/ chị đã có, mô tả chức năng và sự đóng góp.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Please also give a short statement of your short-term aims and long-term ambitions for your career – Trình bày về mục đích trước mắt và mơ ước về nghề nghiệp sau này.
….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Declaration
I here by declare that every statement given by me in this form is true and correct and that Iheve
not willfully suppressed any material fact. I also agree that if any false declaration is made by me,
my Contract of Employment with the Company is terminated immediately forthwith notice or payment in lieu of notice.
Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi không giấu giếm sự thật quan trọng nào. tôi cũng nhất trí rằng nếu tôi đưa ra bất kỳ một thông tin sai lệch gi, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc đền bù.
	………………………………………………………
	…………………………………………

	Signature of applicant
	date

	Người khai ký tên
	Ngày



